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ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI ĐỊA BÀN CẤP TỈNH

Số:................../ĐK-KDĐV

            Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…................

Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...…..

Số định danh cá nhân
Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……...

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:

	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......…………………………………………….

Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...…….

Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..…….

................................................................................…...............................…..............................…...............

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..…………

…………………………………………..... theo Quyết định số ……/……… ngày……/…../…..…của ……………(1)………………………………. (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...……

2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...……

3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...……

4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...……

5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...……

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...……

2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…….

3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…….

4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…….

5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...…….

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(2)
	Khối lượng

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….……………

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của ………....……(3) ….…..……………….……… (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….…………

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....……..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...……….

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ………………………………………………………..………………….

Địa chỉ: …….....…………...……………...…………...……………...…………...……..…………..……..

Điện thoại: ………………………………………. Fax: …………………………………..……………….

Nơi đến (cuối cùng): …………………………………...…………..…………...………..…………………

Phương tiện vận chuyển: ...……………...……………...……...………………...…….….………...………

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…....……

2/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…...…….

3/ ……...……………...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….....……

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..…………....…..…………...…….

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………………...….………………

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..…….…...……..

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………………………….........………….

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...………..………...….......

Địa điểm kiểm dịch: ...………………..…………...……………...……………………...……...…………..

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..……………...………….………….………..………..


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............

......................................................................……............

………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)
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	Đăng ký tại ................….........................

    Ngày ........ tháng .......năm …...….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              


ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT, 

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU

Số:................../ĐK-KDXK


 Kính gửi: ............................……….......................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…................................….…...................

Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…………………...……..

Số định danh cá nhân
Điện thoại: ………...…………. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………….….……......

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I/ ĐỘNG VẬT:

	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......……………………………………………..

Nơi xuất phát: …………………………………...……………………….…………………………...……..

Tình trạng sức khoẻ động vật: ………………………………………………………………………..……..

................................................................................…...............................…..............................…................

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………..………….

…………………………………………..... theo Quyết định số …………/……… ngày……/….…../……. của ……………(1)………………………………. (nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…….

2/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…….

3/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…….

4/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...…….

5/ …………………………………… Kết quả xét nghiệm số …..…../………. ngày ..…../……/ …...……. 

Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …...…….

2/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...……..

3/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...……..

4/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...……..

5/ ………………………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...……..

II/ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(2)
	Khối lượng

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….………………….

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ………. của ……………(3)...….…..……………….……… (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: …………………………………………………………………..….………….

...……………...…………...……………...…………...……………...…………...…...………..…....………

Điện thoại: ………………………………………. Fax: ………………………………...………...………..

III/ CÁC THÔNG TIN KHÁC:

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...................….......…...…..............................................................

.....................................................................................….....…......................….............................................

Điện thoại: ..............….......….... Fax: ......….................... Email: ...…………...….……..............................
Cửa khẩu xuất: .......................................................….........................................…........................................

Thời gian hàng đến cửa khẩu xuất:................……............Phương tiện vận chuyển: ………….…...............

Nước nhập khẩu: ……………………………… Nước quá cảnh (nếu có): ……..…...……………………..

Điều kiện bảo quản hàng trong vận chuyển:..................………...........……..........……..……......................

Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển:....……………..............…...............................

......................................................................................................…………...............…................................

Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng vận chuyển gồm: ...........….............………..…....…................................

..............................................................................................................……......…..........................................

..............................................................................................................……................…................................

Địa điểm cách ly kiểm dịch: ......................................................…….…………....…....................................

Thời gian tiến hành kiểm dịch: ...................................................……...........…..…………...........................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y.

	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 

Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm......................….............

.........................................................…...........................

………… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…

Vào sổ đăng ký số ...........…... ngày........./ ....../ …...….

KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

(Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại .......…...................................

Ngày ........... tháng ....... năm …...….
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    

                                                                       .................., ngày....... tháng ...... năm ……....                                           


ĐƠN KHAI BÁO KIỂM DỊCH  (*)

Số:................../ĐK-KD




Kính gửi: ...........................................................(**)

Tên tổ chức, cá nhân đăng ký: ....................................................................…...................................

Địa chỉ: ....................................................................................................…......................................

Điện thoại: ................................ Fax.................................E-mail .....................…............................

Đề nghị quý Cơ quan kiểm dịch lô hàng (***) : ....……….…….......( nhập khẩu, TNTX, quá cảnh lãnh thổ,…) 

1. Tên hàng: ................................................................................................................….........

2. Nơi sản xuất: ..........................................................................................................….........

3. Số lượng: ..............................................................................................................…...........

4. Trọng lượng tịnh: ..............................................................................................…..............
5. Trọng lượng cả bì: .................................................................................................…..........
6. Loại bao bì: ..........................................................................................................…...........
7. Số hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán (L/C, TTr ...): .....................................…..........

8. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu: ...............................................................................…............

9. Nước xuất khẩu: .................................................................................................…............
10. Cửa khẩu xuất: ...................................................................................................….............
11. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ...........................................................................…...............

12. Nước nhập khẩu: ............................................................................................….................
13. Phương tiện vận chuyển: ..................................................................................…..............
14. Cửa khẩu nhập: .................................................................................................…..............
15. Mục đích sử dụng: ..............................................................................................…............
16. Văn bản chấp thuận kiểm dịch của Cục Thú y (nếu có): ...................................................

17. Địa điểm kiểm dịch: ........................................................................................…...............
18. Thời gian kiểm dịch: .....................................................................................….................
19. Địa điểm giám sát (nếu có): ...............................................................................................

20. Thời gian giám sát: .......................................................................................….................
21. Số bản giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp: .............................................….....................


Chúng tôi xin cam kết: bảo đảm nguyên trạng hàng hoá nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được đăng ký và chỉ đưa hàng hoá ra lưu thông sau khi được quý Cơ quan cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch (****). 

                                                                   TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

                                                                         (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT:

Đồng ý đưa hàng hoá về địa điểm : ............................................................…..................................

...........................................................................................…............................................................

để làm thủ tục kiểm dịch vào hồi .....…... giờ, ngày …..... tháng ..…... năm ......…...

                                    Vào sổ số .......…......, ngày ......... tháng .….... năm .....…....

                                               ................................................................. (**)

                                                           (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Đơn khai báo được làm thành 03 bản;
(*) Đăng ký theo mẫu này được thể hiện trên 2 mặt của tờ giấy khổ A4;

(**) Tên Cơ quan Kiểm dịch;

(***) Phải có đầy đủ các tiêu chí theo đúng thứ tự và khai các tiêu chí thích hợp đối với lô hàng;

(****) Cam kết này chỉ ghi khi đăng ký kiểm dịch đối với hàng hoá nhập khẩu;

Lưu ý : Cá nhân đăng ký không có con dấu phải ghi rõ số định danh cá nhân.

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            

             


BIÊN BẢN NIÊM PHONG/MỞ NIÊM PHONG PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, 

CHỨA ĐỰNG ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

Số:………… /BB-MNP


Hôm nay, hồi ….... giờ …... ngày ….... tháng …... năm …. ...… tại ……..……...……………

………………………………………………………………………………….…..………..…….

Chúng tôi gồm:

1/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: .............….......................

Là cán bộ cơ quan kiểm dịch động vật: .................................................................….....................

2/ Ông/bà: ................................................................................Chức vụ: .............…......................

Là cán bộ cơ quan Hải quan cửa khẩu: .................................................................….....................

3/ Ông/bà: .......................................…...………………....... là chủ hàng (hoặc người đại diện)
Địa chỉ giao dịch: ....................................................................................................…....................

Điện thoại: ...................................... Fax: ............................... Email: .....................……...............
 Số định danh cá nhân
Với sự chứng kiến của:

Ông/bà: ...................................................….............................Chức vụ: ...............….....................

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………...…..………...

Chứng minh nhân dân số: ……......……... Cấp ngày: .…../….../…….. Nơi cấp: …..…....…….... 

Tiến hành niêm phong/mở niêm phong phương tiện vận chuyển, chứa đựng động vật/sản phẩm động vật.

Tình trạng vệ sinh thú y đối với lô hàng, phương tiện vận chuyển, chứa đựng: 

………………………………………………………………………………………..………………..……

………………………………………………………………………………………..………………..……

………………………………………………………………………………………..………………..……

………………………………………………………………………………………..………………..……

 Biên bản này lập thành 03 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do cơ quan Hải quan cửa khẩu giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ.

	Chủ hàng (hoặc người đại diện)
(Ký, ghi rõ họ tên)            
	
	Kiểm dịch viên động vật

(Ký, ghi rõ họ tên)



	Người làm chứng (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	Đại diện Hải quan cửa khẩu (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	


	TÊN CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT 

Số: ................./QĐ-XLVSTY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                    ........................., ngày........tháng.......năm …......


QUYẾT ĐỊNH

Xử lý vệ sinh thú y đối với động vật/sản phẩm động vật 

không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y
THẨM QUYỀN BAN HÀNH (1)

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số ……… / ………. ngày ….… tháng ……. năm ….….. của ……(2)…. quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của …….……..(3)……...........…………...;             

Căn cứ Biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y hàng động vật, sản phẩm động vật số ....... /BB-VSTY ngày ...... / .... / ….... của ....................... (4)……….....……..................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định xử lý vệ sinh thú y đối với số hàng sau: 
1/ ……………………………………….……… Số lượng:……………Khối lượng: …..………..

2/ ……………………………………….……… Số lượng:……………Khối lượng: …..………..

3/ ……………………………………….……… Số lượng:……………Khối lượng: …..………..

4/ ……………………………………….……… Số lượng:……………Khối lượng: …..………..
Của ông bà: ............................................................................ là chủ hàng (hoặc người đại diện)
Địa chỉ giao dịch: .....................................…....................................................................................

Điện thoại: ................................... Fax: .............................. Email: ..………...................................

Số định danh cá nhân  
Số hàng trên đây không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định như sau:

...............................................................................................................…........................................

...............................................................................................................…........................................

Các vật dụng (phương tiện, dụng cụ, bao bì chứa đựng, thức ăn, chất độn, chất thải) có liên quan: ………………………………………………………………………...……………...............……. 

...............................................................................................................…........................................

Điều 2. Biện pháp xử lý đối với số hàng trên và các vật dụng có liên quan: .......……..….………
...............................................................................................................…........................................

...............................................................................................................…........................................

...............................................................................................................…........................................

Điều 3. Địa điểm tiến hành xử lý vệ sinh thú y: .........................................……......................…...........

..........................................................................................................................................…............. .........................................................................................................................................….............. .........................................................................................................................................…..............

.........................................................................................................................................…..............

.........................................................................................................................................…..............

Điều 4. Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý hàng: ............................…………………..........

...............................................................................................................….........................................

...............................................................................................................….........................................

. .........................................................................................................................................….............

Điều 5. Thời gian tiến hành xử lý vệ sinh thú y đối với lô hàng: vào hồi ……..... giờ ………… ngày ……..… / ….…. / …….….….

Điều 6. Nơi xử lý hàng phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc theo quy định.

Điều 7. Quy định về việc sử dụng hàng sau khi đã xử lý vệ sinh thú y: ..……………….................

...............................................................................................................….........................................

...........................................................................................................….............................................

................................................................................................................…........................................

..........................................................................................................…..............................................

...............................................................................................................….........................................

..........................................................................................................…..............................................

Quyết định này lập thành 03 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ, 01 bản do tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý hàng giữ.

	Nơi nhận:

…..                                                        
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


(1): Thủ trưởng cơ quan ra quyết định xử lý;

(2): Thẩm quyền ra quyết định;

(3): Tên cơ quan ra quyết định xử lý;

(4): Tên cơ quan kiểm dịch động vật.
	CỤC THÚ Y

TÊN CƠ QUAN

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY CHỨNG NHẬN VẬN CHUYỂN ĐỘNG VẬT 
NHẬP KHẨU VỀ NƠI CÁCH LY KIỂM DỊCH 
Số: ..................../CN-ĐVCLKD
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ..........................…….......…...........................................................

Địa chỉ giao dịch:..........................................................……....…….............................................................

Số định danh cá nhân
Điện thoại: ....................................... Fax: ...............................Email: ……..................................................

Có nhập khẩu số động vật sau: 

	Loại động vật
	Tuổi
	Tính biệt
	  Số lượng 

(con)
	Mục đích sử dụng

	
	
	Đực
	Cái
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..…………….

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu: .…..................................................................................................

.......................................................................…............................................................................................

Nước xuất khẩu: ..........................................…........... Nước quá cảnh (nếu có)........................…................

Cửa khẩu nhập vào Việt Nam: ........................…..........................Thời gian nhập: ngày........./......./…........

Các vật dụng khác có liên quan: .....................….........................................................................…..............

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: .............................…...............................................…........................................

.........................................................................….......................................................…................................

Phương tiện vận chuyển: …................................ Biển kiểm soát: ................................................................

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:

1.  Lô hàng nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

2.  Số động vật trên khoẻ mạnh và không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi nhập khẩu.

3.  Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ...........................................................nồng độ .................

YÊU CẦU KHI VẬN CHUYỂN 

1. Số động vật trên phải được chuyển đến nơi cách ly kiểm dịch trước ngày ..…../ …./ ……...để nuôi cách ly kiểm dịch tại địa điểm: ..........…………….............…......……………………………………................

..............................................................................................................................…......................................

2. Chỉ được vận chuyển theo lộ trình: .......….......................................….....................................................

....................................................…................................................................................................................

3. Nghiêm cấm vứt chất thải, rác thải, xác động vật trong quá trình vận chuyển.

4. Chỉ được phép đưa động vật về nơi cách ly kiểm dịch tại địa điểm nêu trên và đúng thời gian quy định để nuôi cách ly kiểm dịch.
	Giấy có giá trị đến:.…...../.…..../….…..
	Cấp tại ..................................., ngày …..../.….../…..….

	Kiểm dịch viên động vật

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



	CỤC THÚ Y

TÊN CƠ QUAN

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT


	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY CHỨNG NHẬN VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

NHẬP KHẨU VỀ NƠI CÁCH LY KIỂM DỊCH
Số: ..................../CN-SPĐVCLKD
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ....……...........................................................................................

Địa chỉ giao dịch:...........................................……......................................................…..............................

Số định danh cá nhân
Điện thoại: ..........................….... Fax: ................................... Email: ……..……........................................

Có nhập khẩu số sản phẩm động vật sau: 

	Loại hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(1)
	Trọng lượng (kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): ………………………………………………..………………………………….

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu: ................…..............................................................….................

...........................................................................…...................................................................…..................

Nước xuất khẩu: ............................................…........ Nước quá cảnh (nếu có)....................…....................

Cửa khẩu nhập vào Việt Nam: ..........................................................Thời gian nhập:.........../.…..../…........

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: ......................................….................................................................................

........................................................................................................................….............................…...........

Phương tiện vận chuyển: …................................ Biển kiểm soát: ................................................................

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:

1. Lô hàng nhập khẩu có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

2. Sản phẩm động vật bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y khi nhập khẩu.

3. Sản phẩm động vật được bao gói, bảo quản theo quy định.

4. Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ...........................................................nồng độ .................

YÊU CẦU KHI VẬN CHUYỂN 

1. Số sản phẩm động vật trên phải được vận chuyển đến nơi cách ly kiểm dịch trước ngày …../.... /……. để kiểm dịch tại địa điểm: ……………………………........……...........………………….…......………...

........................................................................................................................….............................…...........

2. Chỉ được vận chuyển theo lộ trình: .........…..........................................................................…................

...................................................................................................................................................….................

3. Nghiêm cấm vứt sản phẩm động vật, chất thải, bao bì chứa đựng trong quá trình vận chuyển.

4. Chỉ được phép đưa sản phẩm động vật về nơi cách ly kiểm dịch nêu trên và đúng thời gian quy định để cách ly kiểm dịch.

	Giấy có giá trị đến:……...../.…..../….…..
	Cấp tại ...........…............., ngày …...../.….../…..….

	Kiểm dịch viên động vật

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





	CỤC THÚ Y

TÊN CƠ QUAN

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU

Số: ..................../CN-KDĐVNK
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ....................…..........................….................................................

Địa chỉ giao dịch:.....................................................…...............................….......................…....................

Số định danh cá nhân
Điện thoại: ..................................... Fax: .................................. Email: ..........….......…...............................

Có nhập khẩu số động vật sau: 

	Loại động vật
	Tuổi
	Tính biệt
	   Số lượng (con)
	Mục đích sử dụng

	
	
	Đực
	Cái
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………………..…….

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu: .…..................................................................................................

...............................................................................................................................…..........................….......

Nước xuất khẩu: ...................................................... Nước quá cảnh (nếu có).......….........................….......

Nơi chuyển đến: ...………...................................……..................................................................................

Các vật dụng khác có liên quan: ...........…...........................................................................................…......

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: ...................…...........................................................................................…......

.................................................................…..........................................................................................….....

Phương tiện vận chuyển: .......................... ………………..................................................................…......

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số động vật nêu trên:

1. Có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

2. Đã được kiểm tra và không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi nhập khẩu. 

3. Số động vật trên đã được tiêm phòng và có miễn dịch với các bệnh:

a/ ……………………………………………………….. Tiêm phòng ngày…….…/…….…./……………

b/ ……………………………………………………….. Tiêm phòng ngày………/…….…./……………

c/ ……………………………………………………….. Tiêm phòng ngày………/…….…./……………

4. Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ...........................................................nồng độ .................

	Giấy có giá trị đến .…...../.…..../….…..
	Cấp tại .............…............, ngày …......./…..../….......….

	Kiểm dịch viên động vật

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


	TÊN CƠ QUAN

KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                              


GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT 

NHẬP KHẨU
Số: ..................../CN-KDSPĐVNK 
Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): .................…...…..........................…................................................

Địa chỉ giao dịch:............................…………………………....................….................….............................

Điện thoại: ..................................... Fax: .................................. Email: ..........….......….......….......................

Có nhập khẩu số sản phẩm động vật sau: 

	Loại hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng

(1)
	Trọng lượng 

(kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………………………………………….…………..….

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân xuất khẩu: ................…..........................................................…......................

............................................................................…...................................................................….................

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, chế biến: ................…...................................................................……..............

............................................................................…...................................................................……..............

Nước xuất khẩu: ...................................................... Nước quá cảnh (nếu có)......…............……..................

Cửa khẩu nhập vào Việt Nam: .......................................…...................Thời gian nhập:........./…...../…........

Nơi chuyển đến: ...………....................................……...............................................…................................

Các vật dụng khác có liên quan: ...........…..........................................................................…........................

Hồ sơ giấy tờ có liên quan: ........................................................................................…........…….................

....................................................................................................................................…..........…...................

Phương tiện vận chuyển: ..........................................................................................…...............…...............

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số sản phẩm động vật nêu trên:

1. Có đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

2. Đã được kiểm tra và bảo đảm các yêu cầu vệ sinh thú y khi nhập khẩu.

3. Sản phẩm động vật được báo gói, bảo quản theo quy định.

4. Số sản phẩm động vật trên đã được khử trùng tiêu độc bằng …………………………………….. nồng độ …………….. (nếu có). 

5. Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng ...........................................................nồng độ ................ (nếu có).

	Giấy có giá trị đến .…...../.…..../….…..
	Cấp tại ...............…….........., ngày ..….../…...../…....….

	Kiểm dịch viên động vật

(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu 1





- Đơn đăng ký được làm 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.





Mẫu 2





Mẫu 2





- Đơn đăng ký được làm 02 bản: 01 bản do cơ quan kiểm dịch động vật giữ, 01 bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ;


- Cá nhân đăng ký không có con dấu, chỉ ký và ghi rõ họ tên;


- (1) Tên cơ quan cấp giấy chứng nhận.


- (2) Số lượng kiện, thùng, hộp, ....


- (3) Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.





Mẫu 3





Dấu 


của cơ quan Kiểm dịch


động vật





Mẫu 8





Mẫu 9





Mẫu 14a





Mẫu 14b





(1) Số lượng kiện, thùng, hộp, …..





Mẫu 15a





Mẫu 15b








